CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP
 ĐẶC BIỆT HÓA,TỔNG QUÁT HÓA,
 TƯƠNG TỰ HÓA, MÒ MẪM DỰ ĐOÁN
 VÀ CHỨNG MINH


Ở trường phổ thông, dạy toán là dạy hoạt đông toán học cho học sinh, trong đó giải toán là hình thức chủ yếu. Do vậy, việc dạy học sinh giải bài tập toán có một vị trí rất quan trọng trong dạy học. Dạy bài tập toán không phải là cung cấp bài giải cho học sinh mà chủ yếu giáo viên phải hướng dẫn học sinh tìm ra phương pháp để giải bài. Có nhiều phương pháp để hướng dẫn học sinh giải bài tậptoán, tôi xin trình bày một số phương pháp sau:
I\ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT HÓA
     VÍ DỤ: Tìm giá trị nhỏ nhất của :

Y= 
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Trước hết ta tìm giá trị tuyệt đối của
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Áp dụng bất đẳng thức 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x , y >0

Ta có: y =
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 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]a
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi (a –x ) ( x-b ) 
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Vậy y đạt giá trị nhỏ nhất bằng b – a khi x
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Trở lại bài toán trên ta viết lại:

Y = ( 
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Ta có:
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 nhỏ nhất bằng 1999 khi x
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 nhỏ nhất bằng 1997 khi x
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Vậy giá trị nhỏ nhất bằng 1 + 3 + 5 +……+ 1999 = 1000000  khi 
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Chú ý: 1 + 3 + 5 +……+ (2n -1) = n2
Bài toán trên là trường hợp đặc biệt của bài toán :


Cho các số khác nhau từng đôi một a1, a2, …; an. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 

y =
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. Cách giải này tương tự cách giải trên. Giả sử: a1< a2< …< an. Sau đó chia hai trường hợp n = 2k và n =2k + 1

 II / PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT HÓA, TƯƠNG TỰ HÓA:

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi một việc làm thường xuyên của giáo viên trong từng tiết học là khai thác bài toán quen thuộc để tìm ra bài toán mới – bài toán tương tự tổng quát.


Ví dụ 1: Cho a, b, c> 0. Chứng minh rằng:

a)
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b)
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c)
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· Giải:

a) Với x, y >0  ta có: 
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Do đó: 
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Áp dụng 
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Do đó: 
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                    Hay 
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Cộng từng vế (1), (2), (3) ta đạt được điều phải chứng minh:

Dấu “=” xảy ra 
[image: image35.wmf]Û

a = b = c nên khi đó 
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Vì vậy chọn xuất phát từ: 
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Như vậy nếu có m, n > 0 ta cũng có 
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Do đó (m + n).(mb + nc) 
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             Tương tự:  
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                                  Và:   
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(3’)

Cộng từng vế (1’), (2’), (3’) ta được:
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 EMBED Equation.3  [image: image45.wmf](
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 EMBED Equation.3  [image: image46.wmf](
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Cho ta bài toán tổng quát của VD2 a, b, c

Với m = n = 1 ta có ví dụ 2a

       m = 2, n = 3 ta có ví dụ 2b

       m = 7, n = 8 ta có ví dụ 2c

Cho ta bài toán tổng quát của VD1: (a, b, c)

Với m = n = 1 ta có ví dụ a

       m = 2, n = 3 ta có ví dụ b

       m = 3, n = 7 ta có ví dụ c

Ví dụ 2: Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng:

a)
[image: image47.wmf](

)

(

)

c

b

a

b

a

c

a

c

b

c

b

a

+

+

³

+

+

+

+

+

2

1

2

2

2


b)
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·  Giải: Áp dụng 
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Do đó: 
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Tương tự: 
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Cộng từng vế  (4), (5), (6) ta được điều phải chứng minh.

· Nhận xét: Tương tự như VD1 ta cũng có
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Do đó: 
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    Tương tự: 
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Công từng vế (4’) , (5’), (6’) ta được:
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Ví dụ 3: Cho đường (O;R). Xác định điểm B trên đường tròn (O;R) để độ dài đoạn thẳng AB:

a) Dài nhất








b) Ngắn nhất






OA cắt (O) tại C và D (D nằm giữa O và A)
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Xét 3 điểmO, A, B ta có:






OA – OB 
[image: image62.wmf]£

 AB
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 OA + OB






Mà  OB = OC = OD = R






OA + OC = AC; OA – OD = R






Do đó: AD
[image: image64.wmf]£

 AB 
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 AC







[image: image66.wmf]*

 AB
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 AC không đổi dấu “=” xảy ra 
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 B 
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 C






Vậy khi B 
[image: image70.wmf]º

 C thì đoạn thẳng AB dài nhất
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 AB
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 AD (không đổi). Dấu “=” xảy ra 
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 B 
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Vậy khi B 
[image: image75.wmf]º

 C thì AB ngắn nhất.
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 Nhận xét: Di chuyển A đến các vị trí mới  ta nhận thấy rằng:

· Nếu A nằm trên đường tròn (O; R) từ lời giải trên ta có AB dài nhất  
[image: image77.wmf]Û

 AB = 2R và AB ngắn nhất 
[image: image78.wmf]Û

AB = O

· Tìm được bài toán mới nhưng đơn giản hơn bài toán ở VD3:

· Nếu A nằm trong đường tròn (O; R); A [image: image79.png]


 O cũng từ lời giải trên ta có: AB dài nhất 


[image: image80.wmf]Û

AB = AC; AB ngắn nhất 
[image: image81.wmf]Û

AB = AD


Bài toán mới tìm được như bài toán ở VD3:


Kết hợp lại ta có bài toán tổng quát sau:

    Cho đường tròn (O; R) và diểm A (A [image: image82.png]


 O). X ác định vị trí điểm B trên (O) để độ dài đoạn thẳng AB dài nhất, ngắn nhất?

[image: image138.png]






 - Xét trường hợp đường thẳng d và đường tròn (O) không giao nhau.





 - Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với d và cắt (O) tại M và M’ 




(M nằm giữa O và H, H là giao điểm của MM’ và d.





 - Nhận thấy rằng: BB’ dài nhất 
[image: image83.wmf]Û

 B 
[image: image84.wmf]º

 M’







        BB’ ngắn nhất 
[image: image85.wmf]Û

 B 
[image: image86.wmf]º

 M





 - Ta được bài toán mới: Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d 




không giao nhau định vị trí điểm B trên đường tròn (O ;R) để khoảng 

                                            Cách từ điểm B đến đường thẳng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

3 HƯỚNG DẪN HỌC SINH MÒ MẪM, TÌM TÒI DỰ ĐOÁN CHỨNG MINH

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC, BD, CE là hai đường cao cắt nhau tại H. Chứng minh eằng 

BH.BD+ CH.CE=BC2
Dấu “+” nghĩ đến điểm phụ F trên đoạn BC mà chứng minh được

[image: image139.png]


BH.BD = BF.BC ; CH.CE = CF.BC

Từ đó nhận ra F là hình chiếu của H trên BC

Giải: Vẽ HF 
[image: image87.wmf]^

 BC (H 
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 BC)
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BFH [image: image90.png]



[image: image91.wmf]D

BDC 
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[image: image93.wmf]Þ

BH . BD = BF . BC
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CFH [image: image95.png]



[image: image96.wmf]D

CEB 
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[image: image98.wmf]Þ

CH . CE = CF . BC

Do vậy: BH . BD + CH . CE = BF . BC + CF . BC

      Hay: BH . BD + CH . CE = BC2

Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD, AC là đường chéo lớn. Vẽ CE 
[image: image99.wmf]^

 AB; CF 
[image: image100.wmf]^

 AD (E
[image: image101.wmf]Î

AB, F
[image: image102.wmf]Î

AC). Chứng minh: AB.AE  + AD.AF = AC2
Tìm tòi lời giải:


Suy nghĩ như VD1: Ta nghĩ đến điểm phụ H là hình chiếu của B trên AC. Ta có lời giải của bài toán như sau:

Giải:
Vẽ BH 
[image: image103.wmf]^

 AC  CH
[image: image104.wmf]Î

AC
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HAB [image: image106.png]
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EAC 
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[image: image109.wmf]Þ

AB . AE = AC . AH


[image: image110.wmf]D

HBC [image: image111.png]
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FCA 
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[image: image114.wmf]Þ

BC . AF = AC . HC

Mà BC = AD

Do đó: AB.AE + AD.AF = AC.AH + AC.HC




        = AC.(AH + HC)




        = AC2
Ví dụ 3: Cho 
[image: image115.wmf]D

ABC, AD là đường phân giác. Chứng minh rằng: AB.AC – BD.DC = AD2
Tìm tòi lời giải:


Dấu “-“ gợi ta nghĩ điểm phụ E trên tia đối tia DA mà chứng minh được AB.AC = AD.AE; BD.DC = AD.DE

Từ đó nhận ra E ở vị trí sao cho 
[image: image116.wmf]C
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Giải:
[image: image141.png]


Trên tia đối tia DA lấy điểm E sao cho 
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ADC
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[image: image123.wmf]Þ

AB . AC = AD . AE
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DBE [image: image125.png]
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DAC 
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[image: image128.wmf]Þ

BD . DC = AD . DE

Do đó: AB . AC - BD . DC = AD(AE – DE)

    Hay: : AB . AC - BD . DC = AD2
Ví dụ 4: Giải hệ phương trình:
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· Nhận xét: Hệ phương trình trên ta không thể sử dụng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế để giải được vì hệ trên có số ẩn nhaiêù hơn phương trình
[image: image130.wmf]Þ

sử dụng phương pháp tổng bình phương để giải. Chuyển tất cả về một vế rồi đưa về tổng bình phương bằng 0

Giải:  Đặt X = 
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Hệ dã cho trở thành:

X + Y + Z = 2   (1)

2XY – Z2 = 4    (2)

Từ (1) 
[image: image133.wmf]Þ

Z = 2 – X – Y thay vào (2) ta được:


2XY – (2 – X – Y)2 = 4
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2XY – 4 + X2 + Y2 + 4X +4Y – 2XY = 4


[image: image135.wmf]Û

(X – 2)2 + (Y - 2)2 = 0
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 X = Y = 2; Z = -2

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x, y, z) = 
[image: image137.wmf]÷
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